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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

********************* 

 

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên NGUYỄN KHÁNH LY 

Ngày, tháng, năm sinh 14/02/1990 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

Địa chỉ liên lạc TDP số 6, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0979519956 

Email nklinh.tcdn@hunre.edu.vn 

Học vị Thạc sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2016, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp  

Chức vụ và đơn vị công tác  Giảng viên Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2012 Đại học 
Tài chính - ngân hàng (Ngân 

hàng) 

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

2016 Thạc sĩ 
Kinh tế (Tài chính doanh 

nghiệp) 

Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà 

Nội 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

 

 
Ảnh 

(3 x 4) 
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2017 
Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng 

và An ninh đối tượng 4 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

2018 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Trường Đại học Đông Đô 

2022 Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

Đảng ủy khối các cơ quan 

Trung Ương 

2023 Lớp bồi dưỡng đảng viên mới 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

Đảng ủy khối các cơ quan 

Trung Ương 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

  

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

2012- nay 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 
Giảng viên 

   
 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính  Tài chính  

Chuyên ngành nghiên cứu Tài chính doanh nghiệp 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

1 
Giáo trình Tài chính 

doanh nghiệp 
Tham gia viết một phần 2013 

Nhà xuất bản 

Lao động 

     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

     

1 

Các chỉ tiêu phân 

tích cấu trúc nguồn 

vốn của doanh 

nghiệp 

2015 

Tạp chí Công 

thương 

(ISSN: 0866 – 

Đồng tác giả 
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7756) 

Số 3+4 

2 

Ngân hàng thương 

mại Việt Nam trước 

thềm Hiệp định Đối 

tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) 

2015 

Tạp chí Công 

Thương 

(ISSN: 0866 – 

7756) 

Số 1 – Tháng 

01/2016, trang 201 

Bộ Công Thương 

Đồng tác giả 

3 

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh của ngành 

thép trong quá trình 

hội nhập 

2016 

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 

(ISSN 0866 – 

7120) 

Số 09 – Tháng 

05/2016, trang 36 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đồng tác giả 

4 

Apec 2017 – Cơ hội 

và thách thức cho 

các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở Việt 

Nam 

2017 

Tạp chí Công 

thương 

(ISSN 0866 – 

7756) 

Số 7 – Tháng 

06/2017, trang 63 

Bộ Công thương 

Tác giả 

5 

Du lịch biển, đảo lợi 

ích kinh tế và thách 

thức môi trường 

2018 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường 

ISSN: 1859 – 1477 

Số 14 (291) tháng 

07 năm 2018 

Tác giả 

6 

Giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực 

ngành than Việt Nam 

2018 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á – Thái 

Bình Dương 

ISSN: 0868 – 3808 

Tháng 12 năm 

2018 

Đồng tác giả 

7 Quản trị biển, đại 2019 Tạp chí tài nguyên Tác giả 
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dương và tầm nhìn 

chiến lược để phát 

triển kinh tế biển 

theo tinh thần Nghị 

quyết số 36 – 

NQ/TW 

và môi trường 

(ISSN: 1859 – 

1477) số 19 (321)/ 

10-2019 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

8 

Giải pháp nâng cao 

năng lực tài chính tại 

các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh 

Phúc 

2020 

Tạp chí Giáo dục 

và xã hội 

(ISSN 1859 – 3917 

số đặc biệt tháng 

11 năm 2020) 

Tác giả 

9 

Phát triển dịch vụ 

logistics trên thế giới 

và Việt Nam 

2021 

Tạp chí tài chính 

ISSN: 2615 – 8973 

Kỳ 2 tháng 

11/2021 (765) 

Tác giả 

10 

Một số giải pháp đào 

tạo sinh viên ngành Kế 

toán – Kiểm 

toán trong giai đoạn 

Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 

2023 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN: 1859-0810 

Số đặc biệt Tháng 

07-2023 

Trang 276 

 

Đồng tác giả 

11 

Dạy học trực tuyến cho 

sinh viên chuyên 

ngành Kế toán 

trong các trường đại 

học 

2023 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN: 1859-0810 

Số đặc biệt Tháng 

07-2023 

Trang 279 

 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 

Assessment of factors 

affecting service 

quality in renewable 

energy industry. 

Evidence in Vietnam 

2022 

NeuroQuantology 

An Interdisciplinary 

Journal of 

Neuroscience and 

Quantum Physics 

ISSN: 1303 5150 

June 2022, Volum 

20, Issue 6, Page 

2164 - 2171 

Đồng tác giả 

2 

Relationship Between 

Corporate Social 

Responsibility, Brand 

2023 

Asian Journal of 

Social Science and 

Management 

Đồng tác giả 
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Equity, Customer Trust 

and 

Usage Decisions in the 

Hotel Industry 

Technology 

ISSN: 2313-7410 

Volume 5, Issue 4, 

July-August, 2023 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 
nghiệm thu) 

2019-

2020 

Nghiên cứu năng lực tài 

chính tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Cơ sở hỗ trợ 

kinh phí 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đã nghiệm thu 

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Tài chính 
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5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Tài chính tiền tệ, Nguyên lý thẩm định giá, 

Định giá tài sản, Tài chính doanh nghiệp, 

Quản trị tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, 

Phân tích kinh doanh 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký,đóng dấu) 

  

Hà Nội, ngày  22   tháng 09   năm 2023 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 
ThS. Nguyễn Khánh Ly 

 

 

 


